
DTTS MN DTTS MN

62 31 62 62 18 62 31 62 62 18

    1 Xã Sơn Linh Xã Sơn Linh

1 15 Thôn Gò Đồn X X X 15 Thôn Gò Đồn X X
Không thuộc 

vùng DTTS

2 16
Thôn Đồng 

Giang
X X X 16

Thôn Đồng

 Giang
X X X X

Thuộc vùng 

DTTS

    2 Xã Sơn Mai Xã Sơn Mai

3 4 Thôn Lạc Sơn X X X 4 Thôn Lạc Sơn X X
Không thuộc 

vùng DTTS

4 6 Thôn Gò Chè X X 6 Thôn Gò Chè X X X
Thuộc vùng 

DTTS

5 10
Thôn Minh 

Xuân
X X X 10

Thôn Minh 

Xuân
X X

Không thuộc 

vùng DTTS

6 14
Thôn Mai 

Lãnh Hạ
X X X 14

Thôn Mai 

Lãnh Hạ
X X X X

Thuộc vùng 

DTTS

    3 Xã Ia Chim Xã Ia Chim

7 5
Thôn Nghĩa 

An
X X X 5 Thôn Nghĩa An X X

Không thuộc 

vùng DTTS

TỔNG CỘNG

Thôn 

đặc 

biệt 

khó 

khăn

DANH SÁCH 
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Theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 16/01/2026
Tên thôn và thông tin thôn vùng DTTS sau 

điều chỉnh

Ghi chú
Tên xã theo 

Quyết định 

25/QĐ-

UBND

Tên thôn

Thôn 

thuộc vùng Thôn 

DTTS

&MN

Thôn 

đặc 

biệt 

khó 

khăn

Tên xã 
Tên thôn được

 điều chỉnh

Thôn điều

 chỉnh 

thuộc vùng

Thôn 

thuộc 

vùng 

DTTS

&MN



8 8 Thôn Tân An X X X 8 Thôn Tân An X X
Không thuộc 

vùng DTTS

9 10
Thôn Klâu 

Ngol Ngó
X X 10

Thôn Klâu 

Ngol Ngó
X X X

Thuộc vùng 

DTTS

10 11
Thôn Klâu 

Ngol Zố
X X 11

Thôn Klâu 

Ngol Zố
X X X

Thuộc vùng 

DTTS

11 12 Thôn 5 X X X 12 Thôn 5 X X
Không thuộc 

vùng DTTS

12 15 Thôn 8 X X 15 Thôn 8 X X X
Thuộc vùng 

DTTS

    4 Xã Ba Tơ Xã Ba Tơ

13 1
TDP Kon 

Dung
X X X X 1 Thôn Kon Dung X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

14 2 TDP Đá Bàn X X X 2 Thôn Đá Bàn X X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

15 3 TDP Uy Năng X X X X 3 Thôn Uy Năng X X X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

16 4
TDP Đồng 

Chùa
X X X X 4

Thôn Đồng 

Chùa
X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

17 5
TDP Nước 

Trinh
X X X X 5

Thôn Nước 

Trinh
X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

18 6 Thôn Con Rã X X X 6 Thôn Con Rã X X X X
Thuộc vùng 

DTTS

19 15
TDP Nam 

Hoàn Đồn
X X X 15

Thôn Nam 

Hoàn Đồn
X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

20 16
TDP Bắc 

Hoàn Đồn
X X X 16

Thôn Bắc

Hoàn Đồn
X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

21 17
TDP Tài 

Năng
X X X 17 Thôn Tài Năng X X

Không thuộc 

vùng DTTS + 

Điều chỉnh tên 

thôn



    5 

Xã Đặng 

Thuỳ

 Trâm

Xã Đặng 

Thuỳ

 Trâm

22 7 Thôn Vãy Ốc X X X X 7 Thôn Vẩy Ốc X X X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

    6 
Xã Đăk Rơ 

Wa

Xã Đăk

 Rơ Wa

23 6
Thôn Kep 

Ram
X X X 6 Thôn Kép Ram X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

24 9 Thôn Đăk răk X X X 9 Thôn Đak Krăk X X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

25 15
Thôn Kon Jơ 

Dreh Plơng
X X X 15

Thôn Kon Jơ 

Drẻ Plơng
X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

26 20 Thôn Kon Hra X X X 20
Thôn Kon

 Hra Klah
X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

    7 Xã Ngọk Réo
Xã Ngọk 

Réo

27 8
Thôn Kon 

Sơtiu 
X X X X 8

Thôn Kon 

Sơ Tiu 
X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

    8 Xã Kon Đào Xã Kon Đào

28 8
Thôn Đăk 

ĐRing
X X X X 8 Thôn Đăk Dring X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

    9 
Xã Tu Mơ 

Rông

Xã Tu Mơ 

Rông

29 13
Thôn Đăk 

Chum I
X X X X 13

Thôn Đăk

 Chum 1
X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

30 14
Thôn Đăk 

Chum II
X X X X 14

Thôn Đăk 

Chum 2
X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

  10 Xã Đăk Hà Xã Đăk Hà

31 1 Tổ dân phố 1 X X 1 Thôn Đăk Hà 1 X X
Điểu chỉnh

 tên thôn



32 2
Tổ dân phố 

2A
X X 2

Thôn Đăk Hà 

2A
X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

33 3
Tổ dân phố 

2B
X X 3

Thôn Đăk Hà 

2B
X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

34 4 Tổ dân phố 3 X X 4 Thôn Đăk Hà 3 X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

35 5
Tổ dân phố 

4A
X X 5

Thôn Đăk Hà 

4A
X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

36 6
Tổ dân phố 

4B
X X 6

Thôn Đăk Hà 

4B
X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

37 7 Tổ dân phố 5 X X 7 Thôn Đăk Hà 5 X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

38 8 Tổ dân phố 6 X X 8 Thôn Đăk Hà 6 X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

39 9 Tổ dân phố 7 X X 9 Thôn Đăk Hà 7 X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

40 10 Tổ dân phố 8 X X 10 Thôn Đăk Hà 8 X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

41 11 Tổ dân phố 10 X X 11
Thôn  Đăk Hà 

10
X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

42 13
Thôn 1 ( Hà 

mòn cũ)
X X 13 Thôn Hà Mòn 1 X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

43 14
Thôn 2 ( Hà 

mòn cũ)
X X 14 Thôn Hà Mòn 2 X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

44 15
Thôn 3( Hà 

mòn cũ)
X X 15 Thôn Hà Mòn 3 X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

45 16
Thôn 4 ( Hà 

mòn cũ)
X X 16 Thôn Hà Mòn 4 X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

46 17
Thôn 5 ( Hà 

mòn cũ)
X X 17 Thôn Hà Mòn 5 X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

47 20
Thôn 1( Đăk 

La cũ)
X X 20 Thôn Đăk La 1 X X

Điểu chỉnh

 tên thôn



48 21
Thôn 2 ( Đăk 

La cũ)
X X 21 Thôn Đăk La 2 X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

49 22
Thôn 3 ( Đăk 

La cũ)
X X 22 Thôn Đăk La 3 X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

50 25
Thôn 6 ( Đăk 

La cũ)
X X 25 Thôn Đăk La 6 X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

51 26
Kon Trang 

Kép
X X X 26

Thôn Ngô 

Trang Kép
X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

  11 Xã Xốp Xã Xốp

52 5
Thôn Đăk 

Glây
X X X X 5 Thôn Đăk Lây X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

  12 Xã Đăk Plô Xã Đăk Plô

53 12
Thôn Róok 

Mẹt
X X X 12 Thôn Roóc Mẹt X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

54 13
Thôn Róok 

Nầm
X X X X 13 Thôn Roóc Nầm X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

  13 Xã Đăk Rve Xã Đăk Rve

55 10
Thôn 3 Kon 

Go II
X X X X 10 Thôn Kon Go II X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

56 11
Thôn 4 Kon 

Gộp
X X X X 11 Thôn Kon Gộp X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn

  14 
Xã Măng 

Bút

Xã Măng 

Bút

57 10 Thôn Đắk Dắt X X X X 10 Thôn Đắk Dăt X X X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

  15 
Xã Kon 

Braih

58 4
Thôn Đak 

Ơng lăng
X X X X 4

Thôn Đak 

Ơ Nglăng
X X X X

Điểu chỉnh

 tên thôn



  16 
Xã Măng 

Đen

Xã Măng 

Đen

59 1 Tổ dân phố 1 X X 1 Thôn Măng Đen X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

60 2 Tổ dân phố 2 X X 2 Thôn Đăk Long X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

61 3 Tổ dân phố 3 X X 3 Thôn Đăk Ke X X
Điểu chỉnh

 tên thôn

62 4 Tổ dân phố 4 X X 4 Thôn Kon Plông X X
Điểu chỉnh

 tên thôn
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